HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP MỘT TẠI NHÀ
NĂM HỌC: 2019 - 2020
BÀI 95: OANH – OACH ( trang 26-27)
Thực hành trên sách giáo khoa và bảng con.
PH cho các em thực hiện các việc sau:
TIẾT 1(trang 26)
Hoạt động 1: Dạy vần oanh - oach
*Dạy vần oanh:
+Vần: oanh
-PH chỉ vào và phát âm mẫu vần oanh: o-a-nh-oanh.
- Hỏi HS: vần oanh gồm những âm gì ghép lại?  HS trả lời: âm đôi oa và âm nh.
-PH đánh vần lại vần oanh: o-a-nh-oanh (HS nghe và đánh vần lại 5 lần) sau đó đọc trơn là: oanh (3 lần).
+Tiếng: doanh
-PH Chỉ vào tiếng doanh và đánh vần: d-oanh-doanh (HS nghe và đánh vần lại 5 lần) sau đó đọc trơn là: doanh.
- PH cho HS: phân tích tiếng doanh. HS trả lời: Âm d đứng trước vần oanh đứng sau. (Nhằm giúp HS ghi nhớ tiếng  doanh có: âm đầu d, vần oanh). Sau đó đọc trơn tiếng: doanh (3 lần).
+Từ: doanh tại
-PH chỉ vào tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?- HS trả lời: tranh vẽ doanh trại
-Hướng dẫn HS đánh vần và đọc trơn: d-oanh-doanh tr-ai-trai-nặng-trại, doanh trại.-HS nghe và đọc lại .
· Sau khi hướng dẫn HS đọc theo trình tự, PH cho HS đánh vần và đọc trơn lại vần, tiếng, từ (3 lần).
*Dạy vần oach: Quy trình tương tự vần oanh
    *So sánh vần oanh và oach
      -Giống: cùng có âm đôi oa
      -Khác: vần oanh kết thúc bằng âm nh, vần oach kết thúc bằng âm ch.
      PH cho HS đánh vần và đọc trơn lại vần, tiếng, từ (3 lần).
Hoạt động 2: Luyện viết oanh – doanh trại, oach – thu hoạch
-Viết bảng con hoặc viết vào vở cở chữ nhỏ 1 ô li
-Lưu ý: 
· Tư thế khi ngối viết của HS.
· Độ cao của từng con chữ cho đúng, khoảng cách giữa các tiếng với nhau là một con chữ o.
(lưu ý hs nét nối)
[bookmark: _GoBack]-PH cho HS mở vở Viết, hướng dẫn HS chép: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch . (PH hướng dẫn các em viết khoảng cách và số dòng theo cách làm những bài trước trong vở ).
Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng “khoanh tay, mới toanh, kế hoạch, loạch xoạch”
-PH hướng dẫn cho HS đánh vần và đọc trơn từ ứng dụng, giải thích nghĩa của từ.
-HS luyện đọc 3 lần và chỉnh sửa cách phát âm cho đúng.
  TIẾT 2:( Trang 27)
Hoạt động 1: Luyện đọc
-Luyện đọc câu ứng dụng:
Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ.
-PH đọc mẫu 1 lần.
- Khi đọc những câu này ta phải chú ý: Đọc rõ ràng, nghỉ hơi đúng chỗ.
-HS đọc trơn bài đọc 3 lần.
*Đối với những HS đọc chậm, PH cho các em đánh vần từng tiếng trong 1 câu rồi sau đó đọc trơn lại cả câu. Tương tự với  câu còn lại, rồi luyện đọc trơn cả bài.
Hoạt động 2:Luyện nói theo chủ đề: Nhà máy, cửa hàng, doanh trại
-HS đọc câu chủ đề cần luyện nói.
-PH đặt câu hỏi với HS:
 +Em thấy cảnh gì trong tranh?
 +Các cô chú làm trong nhà máy có tên gọi chung là gì?( Gọi là công nhân)
+Các cô chú làm trong cửa hàng gọi chung là gì? (Gọi là nhân viên)
+Những ai thường xuyên có mặt trong doanh trại?( Các chú bộ đội)
+Bố mẹ em có phải là công nhân, nhân viên, bộ đội không?
+Bố mẹ làm gì? Ở đâu? Làm nghề gì? 
+Khi lớn lên em thích làm nghề gì? Ở đâu?
      Hoạt động nối tiếp:
-PH cho HS đọc lại toàn bài
-Gợi ý cho HS tìm từ có vần vừa học.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÀI 96: OAT – OĂT ( trang 28-29)
Thực hành trên sách giáo khoa và bảng con.
PH cho các em thực hiện các việc sau:
TIẾT 1(trang 28)
Hoạt động 1: Dạy vần oat - oăt
*Dạy vần oat:
+Vần: oat
-PH chỉ vào và phát âm mẫu vần oat: o-a-t-oat.
- Hỏi HS: vần oat gồm những âm gì ghép lại?  HS trả lời: âm đôi oa và âm t
-PH đánh vần lại vần oat: o-a-t-oat(HS nghe và đánh vần lại 5 lần) sau đó đọc trơn là: oat(3 lần).
+Tiếng: hoạt
-PH Chỉ vào tiếng hoạt và đánh vần: h-oat- nặng-hoạt (HS nghe và đánh vần lại 5 lần) sau đó đọc trơn là: hoạt.
- PH cho HS: phân tích tiếng hoạt. HS trả lời: Âm hđứng trước vần oatđứng sau. (Nhằm giúp HS ghi nhớ tiếng  hoạt có: âm đầu h, vần oat và dấu nặng). Sau đó đọc trơn tiếng: hoạt (3 lần).
+Từ: hoạt hình 
-PH chỉ vào tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?- HS trả lời: tranh vẽ hoạt hình
-Hướng dẫn HS đánh vần và đọc trơn: h-oat-hoat – nặng –hoạt . h-inh –hình. Hoạt hình.HS nghe và đọc lại .
· Sau khi hướng dẫn HS đọc theo trình tự, PH cho HS đánh vần và đọc trơn lại vần, tiếng, từ (3 lần).
*Dạy vần oăt: Quy trình tương tự vần oat
    *So sánh vần oatvà oăt
      -Giống: cùng kết thúc bằng âm t
      -Khác: vần oatbắt dầu bằng âm đôi oa. Vần oăt  bắt đầu bằng oă
      PH cho HS đánh vần và đọc trơn lại vần, tiếng, từ (3 lần).
Hoạt động 2: Luyện viết oat – hoạt hình, oăt – loắt choắt
-Viết bảng con hoặc viết vào vở cở chữ nhỏ 1 ô li
-Lưu ý: 
· Tư thế khi ngối viết của HS.
· Độ cao của từng con chữ cho đúng, khoảng cách giữa các tiếng với nhau là một con chữ o.
(lưu ý hs nét nối)
-PH cho HS mở vở Viết, hướng dẫn HS chép: oat,oăt , hoạt hình, loắt choắt . (PH hướng dẫn các em viết khoảng cách và số dòng theo cách làm những bài trước trong vở ).
Hoạt động 3: Đọc từ ứng dụng “lưu loát, đoạt giải, chỗ ngoặt, nhọn hoắt”
-PH hướng dẫn cho HS đánh vần và đọc trơn từ ứng dụng, giải thích nghĩa của từ.
-HS luyện đọc 3 lần và chỉnh sửa cách phát âm cho đúng.
  TIẾT 2:( Trang 27)
Hoạt động 1: Luyện đọc
-Luyện đọc câu ứng dụng:
Thoắt một cái, Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng.
-PH đọc mẫu 1 lần.
- Khi đọc những câu này ta phải chú ý: Đọc rõ ràng, nghỉ hơi đúng chỗ.
-HS đọc trơn bài đọc 3 lần.
*Đối với những HS đọc chậm, PH cho các em đánh vần từng tiếng trong 1 câu rồi sau đó đọc trơn lại cả câu. Tương tự với  câu còn lại, rồi luyện đọc trơn cả bài.
Hoạt động 2:Luyện nói theo chủ đề: Phim hoạt hình
-HS đọc câu chủ đề cần luyện nói.
-PH đặt câu hỏi với HS:
 +Em thấy cảnh gì trong tranh?( Phim hoạt hình)
      Hoạt động nối tiếp:
-PH cho HS đọc lại toàn bài
-Gợi ý cho HS tìm từ có vần vừa học.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

	BÀI: ÔN TẬP


	Thực hành trên sách giáo khoa trang 30,31  và bảng con.
PH cho các em thực hiện các việc sau: 
·  Dạy ôn các vần
0. PH hướng dẫn HS đọc các vần đã học trong sách trang 30
0. Cho HS đọc oa, oe, oai ,oay, oan, oăn, oang, oanh, oanh, oach,oat,oăt.
0. PH hướng dẫn kỹ các em đọc các vần này phải phát âm tròn môi
· Hướng dẫn viết chữ ghi vần và đọc từ - câu ứng dụng
0. PH viết mẫu trên bảng con và nêu quy trình viết ngoan ngoãn , khai hoang
0. PH hướng dẫn HS viết vào bảng con “ngoan ngoãn ”, “khai hoang”
0. PH giải thích nghĩa của các từ ứng dụng: ngoan ngoãn, khai hoang
0. PH hướng dẫn HS đọc trơn từ ứng dụng nhiều lần: khoa học, ngoan ngoãn, khai hoang
0. Cho HS đọc lại toàn bài.
0. PH đọc mẫu câu ứng dụng trong sách trang 31 cho HS đọc theo
0. Cho HS đọc lại toàn bài. (từ đầu đến hết câu ứng dụng)

HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN VIẾT
0. PH cho HS mở vở Viết, hướng dẫn HS viết: ngoan ngoãn, khai hoang . (PH hướng dẫn các em viết khoảng cách và số dòng theo cách làm những bài trước trong vở ).
HOẠT ĐỘNG 3: KỂ CHUYỆN:
0. PH cho HS xem tranh trong sách trang 31
0. PH kể cho các em nghe câu chuyện: Chú gà trống khôn ngoan
0. PH kề theo nội dung sau: Một chú Gà Trống ngủ trên ngọn cây rất cao. Có một con cáo từ lâu đã rất thèm thịt Gà . Lần này nó quyết tâm tìm cách lừa được gà để ăn thịt.
Cáo lân la lại gần gốc cây và nói:
Này anh gà trống anh đã nghe được tin gì mới chưa? Từ ngày hôm nay tất cả các loài sống trên trái đất sẽ sống hòa thuân không làm hại đến nhau nữa
      Gà đáp:
          -Thế thì vui quá nhỉ !
Gà vừa nói vừa ngó nghiêng xuống đất để phòng. Cáo tin mắt nhìn thấy liền hỏi:
Anh Gà Trống thân mến .Anh đang nhìn gì thề?
Gà Trống đáp: - Có hai con chó săn đang chạy đến đây đấy.
Cáo nghe thấy vậy cụp đuôi chạy thẳng
                           -    Gà Trống thấy vậy goi cáo lại:
        - Cậu chạy đi đâu đấy? Chính cậu vừa nói từ giờ các loài không còn xâu xé nhau nữa cơ mà?
  Cáo vừa chạy vừa nói: Nhưng tôi sợ chúng chưa biết tin hòa bình sẽ ăn thịt tôi                                                                                                                                                                       mất thì sao?
  Phụ huynh vừa kể vừa chỉ vào tranh, kể lần lượt  theo tranh ( PH kể 2 lần)
  HS kể lại từng đoạn câu chuyên dựa vào tranh trong sách     


BÀI: UÊ – UY( Trang 32-33)

	Thực hành trên sách giáo khoa và bảng con.
PH cho các em thực hiện các việc sau: 
·  Dạy vần uê – uy
0. PH phát âm mẫu vần oan: u-ê-uê-vần uê
0. Hỏi HS vần uê gồm những âm gì ghép lại? (âm u và âm ê)
0. Cho HS phân tích tiếng ‘huệ’: âm h đứng trước, vần uê đứng sau Đánh vần: h-uê-huê-nặng-huệ-huệ
0. PH chỉ vào hình bông huệ trong sách giáo khoa, hỏi và giới thiệu cho HS biết Cho HS đọc trơn: bông huệ
0. Cho HS đọc lại toàn bộ: u-ê-uê-vần uê h-uê-huê-nặng-huệ-huệ bông huệ
0. PH thực hiện các bước tương tự như trên cho vần uy.
0. So sánh vần uê, uy:
+Giống: bắt đầu bằng âm u
+Khác: vần uê kết thúc bằng âm ê, vần uy kết thúc bằng âm y
· Hướng dẫn viết chữ ghi vần và đọc từ - câu ứng dụng
0. PH viết mẫu trên bảng con vần uê, chú ý độ cao của chữ u, ê là 1 ô ly. Cho HS viết vần uê.
0. PH viết mẫu trên bảng con vần uy, chú ý độ cao của chữ u là 1 ô ly, y là 2 ô ly rưỡi. Cho HS viết vần uy.
0. PH hướng dẫn HS viết vào bảng con “bông huệ”, “huy hiệu”
0. PH giải thích nghĩa của các từ ứng dụng: cây vạn tuế, xum xuê, tàu thủy, khuy áo.
0. PH hướng dẫn HS đọc trơn từ ứng dụng nhiều lần: cây vạn tuế, xum xuê, tàu thủy, khuy áo.
0. Cho HS đọc lại toàn bài.
0. PH chỉ vào hình (đầu trang 33), hỏi HS tranh vẽ gì? Sau đó, PH giải thích cho HS hiểu.
0. PH đọc mẫu câu ứng dụng và cho HS đọc theo: 
Cỏ mọc xanh chân đê
       Dâu xum xuê nương bãi
       Cây cam vàng thêm trái
Hoa khoe sắc nơi nơi.
0. Cho HS đọc lại toàn bài nhiều lần. (từ đầu đến hết câu ứng dụng)
HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN VIẾT
0. PH cho HS mở vở Viết, hướng dẫn HS chép: uê, uy, bông huệ, huy hiệu. (PH hướng dẫn các em viết khoảng cách và số dòng theo cách làm những bài trước trong vở).
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN NÓI
0. PH cho HS xem tranh trong sách trang 33.
0. PH hỏi: Con thấy gì ở trong tranh?
0. PH hỏi: Con đã được đi ô tô, tàu thủy, tàu hỏa, máy bay chưa?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÀI 99: UƠ – UYA( Trang 34- 35)

	PHỤ HUYNH
	HỌC SINH

	1. Nhận diên vần uơ:
- PH mở sách giáo khoa trang 4 dùng ngón tay che âm u yêu cầu con đọc âm ơ. 
- PH mở ngón tay ra và giải thích cho con âm uđứng trước âm ơ là làm tròn môi cho âm ơkhi ta đọc và ta có vần mới là vần uơ – tiếng huơ – từ huơ vòi
- PH đánh vần trước cho con đánh vần theo.
2. Nhận diên vần uya:
Tương từ vần oang âm u đứng trước vần ya cũng là làm tròn môi cho vần ya và ta có vần mới là vần uya – tiếng khuya – từ đêm khuya. 
- PH đánh vần trước cho con đánh vần theo.
3. Đọc toàn bài trang 24:
PH quan sát cho con tự đọc khi con đã biết đọc được vần uơ – uya.
PH giúp con đọc đúng: vần,  tiếng,  từ.
Lưu ý: PH cho con đọc nhiều lần cho nhớ chữ.
4. Rèn viết:
PH yêu cầu con quan sát chữ mẫu vần từ ở cuối trang 34 PH cho con viết vào bảng con.
Lưu ý: PH nhớ nhắc con viết giống chữ mẫu.
    Khi con viết đúng vần, từ PH lấy vở tập viết cho con viết bài 99.
5. Luyện đọc câu ứng dụng:
PH chỉ câu ứng dụng dưới hình ở trang 35 cho con tự đọc (PH có thể đọc trước 1 lần cho con đọc nghe đọc)
6. Luyện nói theo chủ đề:
PH chỉ vào tranh cho con nhận biết nội dung từng tranh:
0. Tranh 1 vẽ vì? Thời gian vào lúc nào?
0. Tranh 2 vẽ vì? Thời gian vào lúc nào?
0. Tranh 3 vẽ vì? Thời gian vào lúc nào?
0. Mỗi người trong gia đình mình thường làm gì vào sáng sớm?
7. Kết thúc bài học:
PH cho con đọc lại toàn bài cả 2 trang 34 và 35.
· Giao việc:
a/ Đọc trôi chảy bài 99.
b/Tìm tiếng ngoài bài có vần uơ – uya.
c/Tập chép 1 trang vần uơ, 1 trang vần uya, và 1 lần câu ứng dụng ở trang 35 vào vở ở nhà.
	


- Con đọc a-ng-ang.







u – ơ – uơ, huơ, huơ vòi.
u – y – a – uya, khuya, đêm khuya.
thuở xưa, huơ tay.
giấy pơ-luya, trăng khuya.

Quan sát – Viết bảng con:
    uơ    huơ vòi     
    uya   đêm khuya
- Đọc trơn (Có thể đánh vần khi chưa đọc trơn được)



- Trả lời theo sự hiểu biết của con.





Trên đây là toàn bộ bài giảng của bài học vần TUẦN 23.Phụ huynh xem kỹ và có thể dạy cho các em ở nhà.Sau khi làm xong, phụ huynh báo cáo lại cho GVCN nhé.
Vì sức khỏe và kiến thức của con em chúng ta, rất mong quý phụ huynh cùng hợp tác.

